
PHỤ LỤC KHUNG TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN 

STT 
Nội dung nhiệm 

vụ 
Cơ quan chủ trì 

Cơ quan phối 

hợp 
Thời hạn 

thực hiện 
Sản phẩm 

1 

Ban hành Kế 

hoạch phát động 

phong trào thi đua 

cải cách hành 

chính giai đoạn 

2026 - 2030 

Phòng Văn hóa - 

Xã hội Các phòng, đơn vị Tháng 6/2026 Kế hoạch của 

UBND xã 

2 

Ban hành Kế 

hoạch cải cách 

hành chính hằng 

năm 

Phòng Văn hóa - 

Xã hội Các phòng, đơn vị 

Trước 15/12 

hằng năm 

(hoặc theo KH 

thành phố) 

Kế hoạch 

CCHC hằng 

năm 

3 

Thực hiện các 

nội dung cải cách 

thể chế 

Văn phòng 

HĐND&UBND 

xã 

 

Các phòng, đơn vị Thường xuyên 

Kế hoạch, Báo 

cáo… sản 

phẩm tuyên 

truyền 

4 

 

 

Tham mưu theo 

dõi, đôn đốc thực 

hiện các nhiệm 

vụ UBND thành 

phố, Chủ tịch 

UBND thành phố 

giao 

Văn phòng 

HĐND&UBND 

xã 

 

Các phòng, đơn vị Thường xuyên 

Báo cáo, sản 

phẩm tuyên 

truyền 

5 
Rà soát, công khai, 

cập nhật thủ tục 

hành chính 

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công xã 

Các phòng chuyên 

môn Thường xuyên 

Danh mục 

TTHC được 

công khai, cập 

nhật 

6 
Theo dõi tỷ lệ hồ 

sơ đúng hạn, trước 

hạn, quá hạn 

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công xã 

Các phòng chuyên 

môn 
Hàng ngày, 

Hằng tháng 
Báo cáo thống 

kê hồ sơ 

7 
Số hóa hồ sơ, kết 

quả giải quyết 

TTHC 

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công xã 

Các phòng chuyên 

môn Thường xuyên Hồ sơ, kết quả 

được số hóa 

8 
Đẩy mạnh thanh 

toán trực tuyến, trả 

kết quả điện tử 

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công xã 

Văn phòng 

HĐND&UBND 

xã, các phòng 

chuyên môn 

Thường xuyên 

Số liệu thanh 

toán trực 

tuyến, trả kết 

quả điện tử 

9 

Rà soát quy trình 

giải quyết hồ sơ 

lĩnh vực đất đai, 

xây dựng, môi 

trường 

Phòng Kinh tế Trung tâm Phục vụ 

hành chính công xã 

Quý III/2026, 

sau đó rà soát 

hằng năm 

Báo cáo rà 

soát, đề xuất 

cải tiến quy 

trình 

10 
Tuyên truyền 

phong trào thi đua 

CCHC 

Phòng Văn hóa - 

Xã hội 

Trung tâm Dịch vụ 

sự nghiệp công, 

các thôn 
Thường xuyên 

Tin, bài, thông 

báo, lịch phát 

thanh 

11 
Hướng dẫn người 

dân sử dụng dịch 

vụ công trực tuyến 

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công xã 

Công an xã, các 

thôn Thường xuyên 

Danh sách, số 

liệu người dân 

được hướng 

dẫn 

12 

Triển khai nhiệm 

vụ Đề án 06 gắn 

với cải cách hành 

chính 

Công an xã 
Trung tâm Phục vụ 

hành chính công 

xã, các thôn 

Thường xuyên, 

báo cáo hằng 

quý 

Báo cáo kết 

quả Đề án 06 

13 

Kiểm tra kỷ luật, 

kỷ cương hành 

chính, trách nhiệm 

công vụ 

Phòng Văn hóa - 

Xã hội Các phòng, đơn vị Ít nhất 02 

lần/năm 

Biên bản kiểm 

tra, báo cáo 

kết quả 

14 
Đăng ký mô hình, 

sáng kiến cải cách 

hành chính 
Các phòng, đơn vị Văn phòng 

HĐND&UBND xã 
Quý I hằng 

năm 

Danh sách mô 

hình, sáng 

kiến 



STT 
Nội dung nhiệm 

vụ 
Cơ quan chủ trì 

Cơ quan phối 

hợp 
Thời hạn 

thực hiện 
Sản phẩm 

15 

Đánh giá, bình xét, 

đề xuất khen 

thưởng tập thể, cá 

nhân 

Phòng Văn hóa - 

Xã hội Các phòng, đơn vị Tháng 11 hằng 

năm 
Hồ sơ đề nghị 

khen thưởng 

16 
Tổng hợp báo cáo 

kết quả phong trào 

thi đua CCHC 

Phòng Văn hóa - 

Xã hội Các phòng, đơn vị 
Trước ngày 

25/11 hằng 

năm 

Báo cáo gửi 

cấp trên 

17 
Tổng kết phong 

trào thi đua giai 

đoạn 2026 - 2030 

Phòng Văn hóa - 

Xã hội Các phòng, đơn vị Trước ngày 

15/3/2030 

Báo cáo tổng 

kết, hồ sơ đề 

nghị khen 

thưởng 
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